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TOÁN 1 – ÔN LUYỆN TỔNG HỢP HÈ 
 

Họ và tên: ..............................                      Lớp: …………………….. 
 

 

Phần I. Trắc nghiệm 
Câu 1. Trong các hình dưới đây, hình nào là khối lập phương? 

 

 
 A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4 
Câu 2. Hình nào là một khối lập phương? 

 

 
 A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4 
Câu 3. Đâu là hình chữ nhật? 

 

 
 A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4 
Câu 4. Quan sát hình dưới đây và chọn khẳng định đúng. 

 

 

Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

Hình 1 Hình 2

Hình 3 Hình 4
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 A. Có 4 hình hình tròn và 2 hình hình chữ nhật. B. Có 2 hình hình tròn và 5 hình hình chữ nhật. 
 C. Có 2 hình hình tròn và 3 hình hình chữ nhật. D. Có 3 hình hình tròn và 2 hình hình chữ nhật. 
Câu 5. Hình bên có bao nhiêu hình vuông? 

 

 
 A. 10 B. 8 C. 12 D. 13 
Câu 6. Trong hình bên có bao nhiêu hình vuông? 

 

 
 A. 5 B. 2 C. 1 D. 3 
 
Phần II. Tự luận 
Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

 a)  b)  c)  d)  

Bài 2. Tính: 
 a) 76 + 11 = ...... b) 96 − 65 = ...... c) 92 + 4 = ...... d) 89 − 4 = ...... 
 e) 11 + 18 = ...... f) 83 − 22 = ...... g) 24 + 73 = ...... h) 57 − 52 = ...... 
Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống: 
 a) . . . −20 = 72 b) 89 − 54 =. .. c) 10+. . . = 63 d) 24 + 1 =. .. 
Bài 4. Điền số thích hợp vào dấu chấm hỏi: 

71 + 1

...........

...........

...........

71 + 3

...........

...........

...........

81 + 7

...........

...........

...........

40 + 9

...........

...........

...........
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Bài 5. Lan có 42 quyển vở. Lan đã dùng hết 10 quyển vở. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu quyển vở? 
Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 6. Hà có 39 bông hoa. Lan có ít hơn Hà 18 bông hoa. Hỏi Lan có bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 7. An có 32 quyển vở. Mẹ mua cho An thêm 55 quyển vở nữa. Hỏi An có tất cả bao nhiêu quyển vở? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 8. Bạn Bình có một chuyến du lịch trong tuần. Dưới đây là lịch trình của bạn: 

 

 
Theo lịch trình, Thứ tư bạn Bình ở đâu? ........................... 
Bài 9. Quan sát thời khóa biểu của bạn Tú dưới đây và trả lời câu hỏi. 

 

 
Trong tuần, bạn Tú học môn Tin học mấy buổi? ... 
Bài 10. Điền thứ thích hợp vào chỗ trống. 
a) Hôm nay là Chủ Nhật, vậy ngày mai là thứ ...................... 
b) Ngày liền trước của Thứ Ba là thứ ...................... 
c) Hôm nay là Thứ Năm, vậy hôm qua là thứ ...................... 
d) Ngày liền sau của Thứ Tư là thứ ...................... 
 
Bài 12. Nối mỗi đồng hồ với mô tả vị trí kim tương ứng. 

...

17 ...

16 ... 9

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

Ninh Bình Vũng Tàu Huế

Thứ
Buổi Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

Sáng Âm nhạc Tiếng Anh Âm nhạc Toán Tin học

Chiều Tin học Âm nhạc Tiếng Anh Tiếng Việt Âm nhạc
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----HẾT--- 
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Kim ngắn chỉ số 6, kim dài chỉ số 12.
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Kim ngắn chỉ số 4, kim dài chỉ số 12.
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Kim ngắn chỉ số 11, kim dài chỉ số 12.
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Kim ngắn chỉ số 1, kim dài chỉ số 12.


